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TÓM TẮT
Nền kinh tế độc lập, tự chủ là một yếu tố cốt lõi đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của
mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, do vậy cần có những
tiếp cận mới, trong đó một yếu tố quan trọng là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp với
bối cảnh mới hiện nay. Nghiên cứu phân tích sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam
góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa,
cách mạng công nghiệp 4.0 và biến đổi khí hậu. Bài viết nhấn mạnh việc chuyển từ mô hình tăng
trưởng dựa vào đầu vào truyền thống sangmô hình đổi mới sáng tạo, trong đó R&D, công nghệ số
và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy năng suất và phát triển bền vững.
Ngoài ra, bài viết làm rõmối quan hệ giữa tính tự chủ kinh tế và hội nhập quốc tế, khẳng định rằng
nền kinh tế độc lập không có nghĩa là tách biệt, mà cần tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương
mại tự do (FTAs) để mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, nghiên cứu đề xuất cải cách thể chế
nhằm nâng cao tính minh bạch, quản trị hiệu quả, đồng thời phát triển doanh nghiệp nội địa để
giảm phụ thuộc vào FDI. Cuối cùng, bài viết nhấn mạnh tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn,
kinh tế số là xu hướng tất yếu để đảm bảo sự phát triển dài hạn của Việt Nam.
Từ khoá: Mô hình tăng trưởng, đổi mới, nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng trưởng xanh và bền
vững, bối cảnh mới

GIỚI THIỆU VỀ TẦMQUAN TRỌNG
CỦANỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ
Nền kinh tế độc lập, tự chủ đóng vai trò quan trọng
trong bối cảnh hội nhập quốc tế vì đó là nền tảng để
đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định và chủ động
ứng phó với những thách thức từ bên ngoài. Nền kinh
tế độc lập, tự chủ là nền tảng vững chắc cho sự phát
triển bền vững và ổn định củamột quốc gia, đồng thời
bảo vệ chủ quyền quốc gia và tăng cường khả năng
chống chịu trước những biến động kinh tế toàn cầu.
Thứ nhất, đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội và chủ
quyền quốc gia. Độc lập về kinh tế giúp nền kinh tế
phát triển không phụ thuộc vào bên ngoài, dựa trên
nguồn lực và công nghệ trong nước. Điều này đảm
bảo sự ổn định kinh tế - xã hội và giữ vững độc lập
chủ quyền quốc gia 1. Không những thế, nền kinh tế
độc lập, tự chủ có khả năng thích ứng cao với những
biến động của khu vực và quốc tế, duy trì các hoạt
động bình thường của đất nước và phục vụ đắc lực
cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 2.
Thứ hai, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển
bền vững: Việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
giúp tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế

trước những biến động kinh tế toàn cầu, đảm bảo sự
phát triển ổn định và bền vững3. Ngoài ra, nền kinh
tế độc lập, tự chủ cho phép phát triển bền vững dựa
trên nguồn lực nội tại, giảm thiểu sự phụ thuộc vào
bên ngoài và tăng cường năng lực cạnh tranh 4.
Thứ ba, vai trò của khu vực kinh tế nhà nước: Khu vực
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc xây
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, giúp gắn kết và phát
huy sức mạnh nội lực kết hợp với ngoại lực, phù hợp
với từng giai đoạn lịch sử cụ thể1. Không những thế,
kinh tế nhà nước giúp đảm bảo an ninh quốc gia bằng
cách kiểm soát các ngành, lĩnh vực then chốt và duy
trì sự ổn định vĩ mô2.
Thứ tư, hội nhập quốc tế chủ động: Xây dựng nền kinh
tế độc lập, tự chủ gắn liền với chủ động hội nhập
quốc tế. Điều này cho phép tận dụng các cơ hội từ
thị trường quốc tế trong khi vẫn duy trì sự độc lập về
đường lối phát triển 3. Hội nhập quốc tế cũng giúp
tận dụng nguồn lực quốc tế để tăng cường năng lực
cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế4.
Như vậy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ không
có nghĩa là tách biệt hay khép kín mà là sự kết hợp
linh hoạt giữa tự lực, tự cường với tận dụng hiệu quả
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các cơ hội hợp tác quốc tế. Đây là chìa khóa để phát
triển bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi
trường toàn cầu hóa đầy cạnh tranh.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ
TỔNGQUANMÔHÌNH TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾMỚI TRÊN THẾ
GIỚI
Phương pháp nghiên cứu
Trong phạm vi của bài báo, để có thể tổng quan những
vấn đề nghiên cứu liên quan các tác giả chủ yếu sử
dụng phương pháp định tính. Đó là những lý thuyết
và mô hình có tínmh nền tảng và truyền thống đã
được sử dụng cũng như cập nhật những lý thuyết
mới, trong đó có những công trình đã được tặng giải
thưởng Nobel.
Thông qua những nghiên cứu có tính khái quát cao
nhưng đã cố gắng để phân tích về bản chất và động lực
của đổi mới mô hình tăng trưởng. kinh tế, khám phá
các yếu tố phi lượnghóa như thể chế, đổimới sáng tạo,
chất lượng nguồn nhân lực, môi trường chính sách,
hành vi doanh nghiệp, và quản trị nhà nước, thông
qua đó có thể hiểu sâu hơn quan điểm của chuyên gia,
nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, và người
dân về những hạn chế và cơ hội đổi mới mô hình tăng
trưởng.
Thông qua nghiên cứu văn kiệnĐảng, chiến lược phát
triển… để rút ra định hướng cải cách mô hình tăng
trưởng, đề xuất giải pháp chính sách phù hợp với thực
tiễn và hỗ trợ định hình các mô hình lý thuyết mới
trong điều kiện Việt Nam.

Tổngquanmôhình tăng trưởngkinh tếmới
trên thế giới
Mô hình tăng trưởng truyền thống tập trung vào các
yếu tố đầu vào sản xuất như vốn, lao động và tài
nguyên thiên nhiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo Solow mô hình tăng trưởng tân cổ điển nhấn
mạnh vai trò của tích lũy vốn, tăng trưởng dân số và
tiến bộ công nghệ trong việc mở rộng sản lượng quốc
gia5. Trong mô hình này, khi vốn và lao động tăng
lên, nền kinh tế sẽ tăng trưởng, nhưng do quy luật
lợi suất giảm dần, tác động của các yếu tố này sẽ suy
giảm theo thời gian, trừ khi có sự đổimới công nghệ6.
Bổ sung cho cách tiếp cận này, Lucas nhấn mạnh tầm
quan trọng của vốn conngười trong việc thúc đẩy tăng
trưởng bền vững7. Tuy nhiên, mô hình truyền thống
bị chỉ trích vì giả định thị trường cạnh tranh hoàn hảo
và bỏ qua các yếu tố như thể chế, chính sách kinh tế
và tác động của bất bình đẳng xã hội8. Trong bối cảnh
hiện đại, nhiều nhà kinh tế đề xuất các mô hình tăng

trưởng nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế của
mô hình truyền thống và nhấn mạnh vai trò của đổi
mới và tri thức trong tăng trưởng dài hạn9.
Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, các mô hình tăng
trưởng truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế,
dẫn đến sự phát triển của các mô hình tăng trưởng
kinh tế mới. Một trong những hướng tiếp cận quan
trọng là mô hình tăng trưởng nội sinh, nhấn mạnh
vai trò của đổi mới, tri thức và thể chế trong việc thúc
đẩy tăng trưởng dài hạn10. Các nghiên cứu gần đây
tập trung vào mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới
sáng tạo [9], trong đó tiến bộ công nghệ không phải là
yếu tố ngoại sinh mà được tạo ra từ quá trình nghiên
cứu và phát triển (R&D). Bên cạnh đó, mô hình tăng
trưởng xanh đang ngày càng nhận được sự quan tâm
khi nền kinh tế toàn cầu đốimặt với những thách thức
về môi trường. Mô hình này đề xuất chiến lược tăng
trưởng bền vững bằng cách giảm phát thải carbon, tối
ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy năng lượng tái tạo 11.
Ngoài ra, mô hình tăng trưởng bao trùm cũng được
nhấnmạnh, tập trung vào giảm bất bình đẳng và đảm
bảomọi tầng lớp dân cư đều hưởng lợi từ tăng trưởng
kinh tế12. Những xu hướng này phản ánh sự dịch
chuyển từ các mô hình truyền thống sang các tiếp cận
đa chiều, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và các
thách thức hiện đại.
Theo đó, các mô hình tăng trưởng kinh tế mới đã nổi
lên nhằm giải quyết những hạn chế của các mô hình
truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa,
biến đổi khí hậu và sự phát triển của công nghệ số.
Những mô hình này không chỉ tập trung vào gia tăng
sản lượngmà cònnhấnmạnhđến tính bền vững, công
bằng và đổi mới sáng tạo13. Trong đó, các mô hình
tăng trưởng nội sinh, tăng trưởng xanh và tăng trưởng
bao trùmđóng vai trò quan trọng trong việc định hình
chính sách kinh tế hiện đại.

Mô hình tăng trưởng nội sinh và vai trò của
đổimới sáng tạo
Mô hình tăng trưởng nội sinh do Romer và Aghion
& Howitt đề xuất đã thay đổi cách nhìn nhận về động
lực tăng trưởng dài hạn9,10. Thay vì coi tiến bộ công
nghệ là yếu tố ngoại sinh như trong mô hình Solow,
môhình nội sinh nhấnmạnh rằng tăng trưởng kinh tế
phụ thuộc vào quá trình đổi mới và đầu tư vào nghiên
cứu & phát triển (R&D) 5. Cách tiếp cận này yêu cầu
chính phủ và khu vực tư nhân phải đầu tư mạnh mẽ
vào giáo dục, đào tạo lao động có kỹ năng cao, và xây
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để thúc đẩy sáng tạo 7.
Ngoài ra, thể chế kinh tế đóng vai trò quan trọng trong
việc tạo ra động lực cho đổi mới bằng cách bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích cạnh tranh 8.
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Môhình tăng trưởng xanh và yêu cầu về tính
bền vững

Biến đổi khí hậu và sự suy thoái tài nguyên thiên
nhiên đã thúc đẩy sự phát triển của mô hình tăng
trưởng xanh, trong đó nhấn mạnh đến việc duy trì
tăng trưởng kinh tế mà không gây tổn hại đến môi
trường12. Mô hình này yêu cầu các quốc gia phải
có chiến lược dài hạn trong việc giảm phát thải car-
bon, sử dụng năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu suất
sử dụng tài nguyên14. Chính sách thuế carbon, trợ
cấp cho năng lượng sạch và các quy định chặt chẽ về
môi trường là những công cụ quan trọng để hiện thực
hóa mô hình này15. Ngoài ra, tăng trưởng xanh cũng
đòi hỏi sự đổi mới trong công nghệ sạch, đồng thời
khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào các mô
hình kinh tế tuần hoàn nhằm tái sử dụng tài nguyên
và giảm thiểu rác thải công nghiệp 16.

Mô hình tăng trưởng bao trùm và yêu cầu về
công bằng xã hội

Một trong những hạn chế lớn của các mô hình tăng
trưởng truyền thống là sự gia tăng bất bình đẳng
thu nhập, khiến tăng trưởng không thể duy trì bền
vững17. Do đó, mô hình tăng trưởng bao trùm tập
trung vào việc phân phối lợi ích kinh tếmột cách công
bằng hơn giữa các nhóm dân cư, đảm bảo mọi người
đều có cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và việc làm chất
lượng cao 18. Để thực hiện mô hình này, các chính
phủ cần có các chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế, giảm
khoảng cách thu nhập thông qua cải cách thuế và bảo
đảmmột hệ thống an sinh xã hội vững chắc19. Ngoài
ra, việc tạo ra cơ hội việc làm cho phụ nữ và các nhóm
thiểu số cũng là một trong những yếu tố then chốt để
tăng trưởng bao trùm có thể thành công20.

Theo đó, các mô hình tăng trưởng kinh tế mới đòi
hỏi một cách tiếp cận đa chiều, trong đó bao gồm:
(1) chính phủ và doanh nghiệp cần tăng cường chi
tiêu cho R&D để thúc đẩy năng suất và sáng tạo công
nghệ21, (2) quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích cạnh
tranh, và ổn định chính trị là những điều kiện tiên
quyết để đảm bảo tăng trưởng bền vững13, (3) chính
sách kinh tế cần tích hợp yếu tố môi trường, sử dụng
hiệu quả tài nguyên và đầu tư vào năng lượng tái
tạo12, (4) chính sách thuế, trợ cấp xã hội và cải cách
giáo dục cần được thực hiện để đảm bảo sự tham
gia của tất cả các tầng lớp dân cư vào quá trình tăng
trưởng18.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VỀ THỰC
TRẠNGMÔHÌNH KINH TẾ GÓP
PHẦN XÂY DỰNGNỀN KINH TẾ ĐỘC
LẬP, TỰ CHỦ VÀHỘI NHẬP QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong
quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội
nhập quốc tế. Các chỉ số kinh tế quan trọng như tăng
trưởng GDP, kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và sự tham gia tích cực
vào các hiệp định thương mại tự do (FTAs) đã cho
thấy những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt
Nam4. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững và chủ
động trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần tiếp
tục cải cách và điều chỉnh mô hình kinh tế hiện tại.

Tăng trưởng GDP và cơ cấu kinh tế
Việt Nam đã chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa kể từ năm 1986. Trong giai đoạn
1996-2000, tốc độ tăng trưởng GDP đạt trung bình
7%/năm, và từ năm 2016 đến 2019, con số này duy
trì ở mức 6,8%1. Năm 2024, GDP của Việt Nam tăng
trưởng 7,09%, đạt 476,3 tỷ USD, nhờ vào sự gia tăng
kim ngạch xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài
ổn định22.

Kimngạchxuấtnhậpkhẩuvàcáncânthương
mại
Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn trên thế
giới. Kể từ năm 2016, cán cân thương mại của Việt
Nam luôn ở mức thặng dư, phản ánh sự phát triển
mạnh mẽ của nền kinh tế23. Năm 2024, kim ngạch
xuất khẩu tăng 14,3% so với năm trước, đạt 405,53
tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 16,7%, đạt 380,76
tỷ USD, dẫn đến mức thặng dư thương mại 24,77 tỷ
USD22. Tỷ lệ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên
GDP của Việt Nam đạt khoảng 158% vào năm 2023,
thể hiện mức độ mở cửa cao của nền kinh tế3.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong
phát triển kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI
đóng góp khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu, cho thấy
vai trò quan trọng nhưng cũng đặt ra nguy cơ phụ
thuộc vào vốn nước ngoài24. Năm 2024, dòng vốn
FDI vào Việt Nam tăng 9,4%, đạt 25,35 tỷ USD, với
trọng tâm là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
và công nghệ cao 22. Tuy nhiên, để nâng cao tính tự
chủ, Việt Nam cần có chiến lược khuyến khích doanh
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nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị
toàn cầu25.

Hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam đã tham gia tích cực vào quá trình hội nhập
thông qua việc ký kết và thực thi nhiều FTAs quan
trọng nhưCPTPP, EVFTA và RCEP. Những hiệp định
này giúpmở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu
tư, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh
tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn cao về xuất xứ hàng
hóa, lao động và môi trường26.
Dù đạt được nhiều thành tựu, Việt Nam vẫn đối mặt
vớimột số thách thức. Theođó, các doanhnghiệp FDI
chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, hạn chế sự phát
triển của doanh nghiệp nội địa 24. Phần lớn doanh
nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, hạn chế khả năng
cạnh tranh 23. Sự thiếu hụt ngành công nghiệp hỗ trợ
làm giảm tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong
chuỗi cung ứng toàn cầu3.
Để khắc phục những hạn chế và tăng cường tính độc
lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam cần tập
trung vào các giải pháp như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừanâng caonăng lực cạnh tranh, thamgia sâuhơn
vào chuỗi cung ứng toàn cầu26, khuyến khích đầu tư
vào ngành công nghiệp hỗ trợ để tăng tỷ lệ nội địa hóa
và giá trị gia tăng, đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao
trình độ lao động để đáp ứng yêu cầu của các ngành
công nghiệp hiện đại27, giảm phụ thuộc vào một số
thị trường và sản phẩm chủ lực bằng cáchmở rộng thị
trường mới28.

THẢO LUẬNMỘT SỐ BIỆN PHÁP
NHẰMĐỔIMỚI NỀN KINH TẾ ĐỘC
LẬP, TỰ CHỦ VÀHỘI NHẬP QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH
MỚI
Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mô hình
tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng các yêu cầu của bối
cảnh toàn cầu mới, bao gồm tác động của cách mạng
công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, và hội nhập kinh tế
sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại tự do
(FTAs). Mô hình tăng trưởng truyền thống của Việt
Nam, dựa trên đầu tư vốn, xuất khẩu và lao động giá
rẻ, đã bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi một chiến lược
phát triển mới tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát
triển bền vững và nâng cao chất lượng thể chế kinh
tế4.
Để xây dựngnền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh
mới, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các chính sách
nhằm nâng cao nội lực kinh tế và giảm phụ thuộc vào
các thị trường bên ngoài, cụ thể:

Phát triểnngành côngnghiệpvà côngnghệ
nội địa
Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào lắp ráp, gia
công sang sản xuất sản phẩmcó giá trị gia tăng cao, tập
trung vào các ngành chiến lược như công nghiệp bán
dẫn, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ thông tin
và trí tuệ nhân tạo (AI)14. Đồng thời, chính phủ cần
hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa tham gia vào chuỗi
cung ứng toàn cầu thông qua các chính sách khuyến
khích nghiên cứu & phát triển (R&D) và đổi mới sáng
tạo10.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào
đổi mới sáng tạo
Việt Nam đang chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa
vào yếu tố đầu vào (input-driven) sang mô hình
tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo (innovation-
driven). Theo Romer, tăng trưởng nội sinh nhấn
mạnh vai trò của tri thức và công nghệ trong việc nâng
cao năng suất lao động10. Để thực hiện mô hình này,
Việt Nam cần đầu tưmạnhmẽ vào nghiên cứu & phát
triển (R&D), cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo
nghề để nâng cao kỹ năng lao động1. Chính phủ cũng
cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ
doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới và tăng cường
liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và
doanh nghiệp29.

Phát triểnmôhình tăng trưởngxanhvàbền
vững
Biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên
đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Việt Nam trong việc áp
dụng mô hình tăng trưởng xanh. Theo OECD mô
hình này nhấn mạnh việc tăng trưởng kinh tế đồng
thời với bảo vệ môi trường và tối ưu hóa việc sử dụng
tài nguyên12. Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải
ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26, điều
này đòi hỏi các chính sách kinh tế phải hướng đến
phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà
kính và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn2. Các
chính sách quan trọng bao gồm thuế carbon, ưu đãi
cho doanh nghiệp sử dụng công nghệ xanh, và thúc
đẩy đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch như điệnmặt
trời, điện gió3.

Cải cách thể chế kinh tế và nâng cao chất
lượng quản trị
Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế kinh tế để
nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh.
Acemoglu & Robinson chỉ ra rằng các thể chế kinh
tế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng
trưởng bền vững13. Một nền kinh tế với thể chế vững
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mạnh sẽ giúp tăng cường lòng tin của nhà đầu tư,
giảm tham nhũng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước. Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách hành chính,
đơn giản hóa thủ tục kinh doanh và tăng cường quyền
sở hữu trí tuệ để thu hút đầu tư chất lượng cao 30.
Ngoài ra, cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
vừa và nhỏ (SMEs) để tạo ra môi trường kinh doanh
bình đẳng và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh 3.

Hội nhập kinh tế và phát triển chuỗi giá trị
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP, điều này
mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn
về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn sản xuất. Để
tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần nâng cấp chuỗi giá
trị sản xuất, giảm phụ thuộc vào gia công lắp ráp và
chuyển sang các ngành có giá trị gia tăng cao hơn như
công nghệ thông tin, sản xuất chất bán dẫn và dịch
vụ tài chính 31. Việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI)
cần được định hướng vào các ngành côngnghiệp công
nghệ cao, đồng thời khuyến khích liên kết giữa doanh
nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để nâng cao
năng lực cạnh tranh 3.

Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và phát
triển nguồn nhân lực
Tăng trưởng bao trùm là một yêu cầu quan trọng để
đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam. Theo
UNDP mô hình này nhấn mạnh đến việc phân phối
lợi ích kinh tế công bằng, giảm bất bình đẳng xã hội
và tạo cơ hội việc làm chất lượng cao 18. Việt Nam cần
tiếp tục đầu tư vào giáo dục, y tế và an sinh xã hội để
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt
ở khu vực nông thôn và miền núi3. Các chính sách
về tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và đào tạo
nghề cũng cần được cải thiện để đảm bảo lực lượng
lao động đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế số 29.
Để thực hiện thành công mô hình tăng trưởng kinh
tế mới, Việt Nam cần đảm bảo các điều kiện như (1)
đầu tư mạnh mẽ vào khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo1, (2) chính sách kinh tế vĩ mô ổn định, tạo
môi trường kinh doanh thuận lợi30, (3) tích hợp yếu
tố môi trường vào chính sách phát triển kinh tế12, (4)
thực hiện cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị
nhà nước13, (5) phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số 31. Mô hình
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới
đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa đổi
mới sáng tạo, phát triển bền vững, cải cách thể chế và
hội nhập kinh tế. Chỉ khi thực hiện đồng bộ các giải

pháp này, Việt Nam mới có thể duy trì tốc độ tăng
trưởng cao, nâng cao chất lượng sống cho người dân
và nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

KẾT LUẬN
Việt Nam đang từng bước xây dựng nền kinh tế độc
lập, tự chủ thông qua việc phát triển nội lực và mở
rộng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để đạt được mục
tiêu này, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về thể
chế, phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực và tận dụng tối đa các FTAs.
Nếu thực hiện thành công, Việt Nam sẽ có nền kinh
tế bền vững, ổn định và có vị thế cao hơn trên trường
quốc tế.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
AI: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
COP26: Conference of the Parties - Hội nghị các Bên
lần thứ 26
CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement
forTrans-Pacific Partnership -Hiệp địnhĐối tácToàn
diện và Tiến bộ xuyênThái Bình Dương
EVFTA: European-Vietnam Free Trade Agreement -
Hiệp địnhThương mại Tự do Việt Nam - EU
FDI: Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp
nước ngoài
FTAs: FreeTradeAgreements -Hiệp định thươngmại
tự do
GDP: Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc
nội
OECD: Organization for Economic Cooperation and
Development - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
R&D: Research and Development - Nghiên cứu và
Phát triển
RCEP: Regional Comprehensive Economic Partner-
ship - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
UNDP: United Nations Development Programme -
Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
đột lợi ích nào trong công bố bài báo.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Tác giả Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm nội
dung: chính của bài báo về giới thiệu, tổnng quan,
phương pháp ngiên cứu và kết quả nghiên cứu.
Tác giả TrầnThị KimĐào chịu trách nhiệm nội dung:
phương pháp ngiên cứu và các thảo luận liên quan, bố
trí cấu trúc nội dung bài báo.
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ABSTRACT
The independent and autonomous economy is a core factor that ensures each nation's sustain-
able and stable development, especially in the context of deep international integration. There-
fore, new approaches for economic development in which innovative economic growth models
align with the current new context are necessary. The article analyzes Vietnam's economic growth
model transformation amid globalization, the Fourth Industrial Revolution, and climate change. It
highlights the shift from a traditional input-driven growth model to an innovation-driven model,
where R&D, digital technology, and artificial intelligence (AI) play a crucial role in enhancing pro-
ductivity and sustainable development. Additionally, the article clarifies the relationship between
economic autonomy and international integration, emphasizing that an independent economy
does not mean isolation but rather leveraging opportunities from free trade agreements (FTAs) to
expand global value chains. The study proposes institutional reforms to improve transparency and
effective governance and strengthendomestic enterprises to reduce dependence on foreign direct
investment (FDI). Finally, the article underscores that green growth and a circular economy, digital
economy are inevitable trends to ensure Vietnam's long-term development.
Key words: growth model, innovation, independent economy, autonomy, integration, green and
gustainable growth, new context
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